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Ngày 14 tháng 12 năm 2017 t i tr  s  Toà án nhân dân qu n Nam Tạ ụ ở ậ ừ
Liêm,  Thành  ph  Hà  N i  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  số ộ ử ơ ẩ ụ ụ ố
21/2017/TLST- KDTM ngày 03 tháng 5 năm 2017 v  vi c: ề ệ "Tranh ch p phátấ
sinh  t  h p  đ ng  tín  d ng”  ừ ợ ồ ụ theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  sế ị ư ụ ử ố
119/2017/QĐXXST ngày 01 tháng 12 năm 2017 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

Nguyên đ n: Ngân hàng A (Sau đây g i t t là “Ngân hàng A”)ơ ọ ắ

Đ a ch : S  198 đ ng B, ph ng  C, qu n D, Thành ph  E.ị ỉ ố ườ ườ ậ ố

Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông F – Ch  t ch H i đ ng qu n trườ ạ ệ ậ ủ ị ộ ồ ả ị

Ngân hàng A

Ng i đ i di n theo y quy n: Ông G – Giám đ c Ngân hàng A Vi tườ ạ ệ ủ ề ố ệ

Nam, chi nhánh S  Giao d ch(Theo Gi y y quy n s  257/UQ-VCB-PC ngàyở ị ấ ủ ề ố

03/5/2017 c a Ch  t ch H i đ ng qu n tr  Ngân hàng A)ủ ủ ị ộ ồ ả ị

Ng i đ i di n theo y quy n c a Ông G: Ông H – Phó giám đ c Ngânườ ạ ệ ủ ề ủ ố

hàng A, chi nhánh S  Giao d ch; Ông I – Tr ng phòng J, Ngân hàng A – Chiở ị ưở

nhánh S  Giao d ch; Ông K – Phó Tr ng phòng J, Ngân hàng A – Chi nhánhở ị ưở



S  giao d ch (Theo Gi y y quy n s  221/UQ-SGD.QLNS ngày 05.9.2017),ở ị ấ ủ ề ố

sinh năm 1971, h  kh u th ng trú: Phòng 105 B2 L, qu n M, E.ộ ẩ ườ ậ

Ông K có m t t i phiên tòa.ặ ạ

B  đ n: Công ty c  ph n N(Sau đây g i t t là “Công ty N”)ị ơ ổ ầ ọ ắ

          Đ a ch : Lô 3, TT4, Khu đô th  O, ph ng O 1, qu n P, Thành ph  Eị ỉ ị ườ ậ ố

          Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Q, sinh năm 1955 – Giám đ c Côngườ ạ ệ ậ ố

ty.

          Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  là bên có tài s n th  ch p,ả ế ấ

b o lãnh đ  đ m b o nghĩa v  thanh toán cho kho n vay v n c a Công ty cả ể ả ả ụ ả ố ủ ổ

ph n N t i Ngân hàng.ầ ạ

         - Ông Q, sinh năm 1955. 

         - Bà W, sinh năm 1959.

         Cùng đ a ch : S  7A – T p th  R, ph ng R, qu n D, E. ị ỉ ố ậ ể ườ ậ

         - Ông T, sinh năm 1973

         - Bà Y, sinh năm1983

         Cùng đ a ch : Thôn U, xã S, huy n Z, t nh Xị ỉ ệ ỉ

         - Bà V, sinh năm 1954

         Đ a ch : S  22 ngõ A1, ph ng B1, qu n M, Eị ỉ ố ườ ậ

         - Ông C1, sinh năm 1974 

         - Bà D1, sinh năm 1977 

         Cùng đ a ch : Đ i 6 xã E1, huy n F1, Eị ỉ ộ ệ

         - Ông G1, sinh năm 1954

         - Bà H1, sinh năm 1955

         Cùng đ a ch : Đ i 10 xã E1, huy n F1, E.ị ỉ ộ ệ

         - Ông I1, sinh năm 1967    

         - Bà J1, sinh năm 1971
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         Cùng đ a ch : P21-E4, ph ng M1, qu n M, E.ị ỉ ườ ậ

         - Ông K1, sinh năm 1956

         - Bà L1, sinh năm 1960

         Cùng đ a ch : T  48 ph ng N1, qu n O1, E.ị ỉ ổ ườ ậ

         Ông I1 và bà J1 y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n sủ ề ả ủ ể ố

1494/2017, quy n s  01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 21/9/2017 t i  Văn phòngể ố ạ

công ch ng P1.ứ

         Ông T và bà Y y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n sủ ề ả ủ ề ố

1451/2017,  quy n  s  01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/9/2017  t i  Văn  phòngể ố ạ

công ch ng P1.ứ

         Ông K1 và bà L1 y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n sủ ề ả ủ ể ố

1452/2017, quy n s  01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/9/2017 t i  Văn phòngể ố ạ

công ch ng P1.ứ

         Ông C1 và bà D1 y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n sủ ề ả ủ ể ố

1450/2017, quy n s   01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/9/2017 t i Văn phòngể ố ạ

công ch ng P1.ứ

         Ông G1 và bà H1 y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n sủ ề ả ủ ề ố

1449/2017, quy n s   01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/9/2017 t i Văn phòngể ố ạ

công ch ng P1.ứ

         Bà W y quy n cho Ông Q theo Văn b n y quy n s  1453/2017, quy nủ ề ả ủ ể ố ể

s  01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/9/2017 t i Văn phòng công ch ng P1. ố ạ ứ

Ông Q có m t t i phiên tòa.ặ ạ

        Bà V y quy n cho ch  U1, sinh năm 1984; h  kh u th ng trú: Xómủ ề ị ộ ẩ ườ

W1, thôn R1, xã T1, huy n Y1, E;  s  CMND 111845773 do Công an E c pệ ố ấ

ngày 09/3/2013 (Theo Văn b n y quy n s  công ch ng: 00773/2017, quy nả ủ ề ố ứ ể

s  03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày  26/10/2017  t i  Văn  phòng  công  ch ng  S1,ố ạ ứ

thành ph  E, Văn b n y quy n s  ch ng th c:  299/2017, quy n s :  01-ố ả ủ ề ố ứ ự ể ố

3



SCT/CK/CĐ t i Văn phòng công ch ng Z1, thành ph  E). ạ ứ ố Ch  U1 có m t t iị ặ ạ

phiên tòa.

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ

Trong đ n kh i ki n ngày 27/10/2016 và các l i khai t i Tòa án đ i di nơ ở ệ ờ ạ ạ ệ
nguyên đ n trình bày: ơ

Công ty c  ph n N có h  s  xin vay v n g i cho Ngân hàng A, sau khiổ ầ ồ ơ ố ử

xem xét nhu c u vay v n b  sung cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh và tàiầ ố ổ ạ ộ ả ấ

s n th  ch p đ m b o cho kho n vay c a Công ty, Ngân hàng A ch p thu nả ế ấ ả ả ả ủ ấ ậ

cho  Công  ty  N  vay  ti n  theo  H p  đ ng  tín  d ng  theo  h n  m c   sề ợ ồ ụ ạ ứ ố

SME13066/HĐCTD.SGD ký ngày 05/04/2013 và Ph  l c h p đ ng s  01(c aụ ụ ợ ồ ố ủ

h p đ ng s  SME13066/HĐCTD.SGD ) ký ngày 26/06/2013 v i  t ng h nợ ồ ố ớ ổ ạ

m c c p tín d ng là: 49.000.000.000 đ ng.    ứ ấ ụ ồ

Th i h n cho vay, m c đích s  d ng v n vay, lãi su t cho vay trong h nờ ạ ụ ử ụ ố ấ ạ

và lãi su t cho vay quá h n đ c th  hi n c  th  theo gi y nh n n .ấ ạ ượ ể ệ ụ ể ấ ậ ợ

Hi n nay, Công ty N không tr  đ c n  ti n vay cho Ngân hàng A vàệ ả ượ ợ ề

Ngân  hàng  A đã  chuy n  kho n  vay  này  sang  n  quá  h n  k  t  ngàyể ả ợ ạ ể ừ

27/05/2014. 

Tính đ n h t ngày 26/10/2016ế ế  Công ty N còn n  Ngân hàng A t ng sợ ổ ố

ti n là:  ề 24.750.779.866 đ ng.  ồ (B ng chằ ữ: Hai m i b n t , b y trăm nămươ ố ỷ ả

m i tri u, b y trăm b y m i chín nghìn, tám trăm sáu m i sáu đ ng).ươ ệ ả ả ươ ươ ồ

Trong đó:                                                                                                

+ N  g c:ợ ố 15.530.488.916 VND.
+ N  lãi trong h n:ợ ạ 7.344.994.060 VND.
+ N  lãi quá h n:ợ ạ 1.875.296.890 VND.

Kèm theo 14 gi y nh n nấ ậ ợ: 

- H p đ ng tín d ng theo h n m c s  SME13066/HĐCTD.SGD g mợ ồ ụ ạ ứ ố ồ

(14)  gi y  nh n  n  nh  sauấ ậ ợ ư :  S  27  ký  ngày  27/11/2013;  S  28  ký  ngàyố ố

12/12/2013;S  28 ký ngày 31/12/2013; S  30  ký ngày 13/01/2014; S  31 kýố ố ố

ngày 17/01/2014; S  32 ký ngày 23/01/2014;S  33 ký ngày 17/02/2014;S  34ố ố ố

ký ngày 24/02/2014;S  35 ký ngày 27/02/2014;S  36 ký ngày 06/03/2014;S  37ố ố ố
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ký ngày 07/03/2014;S  38 ký ngày 11/03/2014;S  39 ký ngày 11/03/2014;S  40ố ố ố

ký ngày 26/03/2014.

* V  tài s n th  ch p b o đ m cho kho n vay c a Công ty:ề ả ế ấ ả ả ả ủ

Kho n v n vay c a Công ty N t i Ngân hàng A đ c th  ch p b ng 07ả ố ủ ạ ượ ế ấ ằ

(b y) tài s n theo các H p đ ng th  ch p quy n s  d ng đ t và tài s n g nả ả ợ ồ ế ấ ề ử ụ ấ ả ắ

li n v i đ t đã ký gi a Ngân hàng A v i Bên th  ch p tài s n v i s  ch ngề ớ ấ ữ ớ ế ấ ả ớ ự ứ

th c c a Văn phòng Công ch ng và đã đ c Đăng ký th  ch p t i Văn phòngự ủ ứ ượ ế ấ ạ

đăng ký đ t và nhà - Phòng Tài nguyên và môi tr ng n i có tài s n th  ch p.ấ ườ ơ ả ế ấ

C  th  nh  sau:ụ ể ư

Tài s n 1:ả
Quy n s  d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t, di n tích 58,4 mề ử ụ ấ ả ắ ề ớ ấ ệ 2   t iạ

đ a ch : S  09, nhà B5, T p th  X1, th  tr n V1, huy n A2, E theo H p đ ngị ỉ ố ậ ể ị ấ ệ ợ ồ

th  ch p  tài  s n  đ m  b o  cho  nghĩa  v  c a  bên  th  ba  sế ấ ả ả ả ụ ủ ứ ố

12084/HĐTC/HTQ.SME ngày 25/05/2012. Giá tr  tài s n theo biên b n đ nhị ả ả ị

giá tài s n s  12084/BBĐG/HTQ.SME ngày 25/05/2012 là ả ố 1.575.000.000 đ ngồ

(đ m b o cho toàn b  kho n vay c a Công ty N t i Ngân hàng A). Tài s n nàyả ả ộ ả ủ ạ ả

thu c s  h u c a ông ộ ở ữ ủ I1 và bà J1.

Tài s n 2:ả

Quy n s  d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t, di n tích 95 mề ử ụ ấ ả ắ ề ớ ấ ệ 2 t i đ aạ ị

ch : Đ i 10, xã E1, huy n F1, TP E theo theo H p đ ng th  ch p tài s n đ mỉ ộ ệ ợ ồ ế ấ ả ả

b o cho nghĩa v  c a bên th  ba s  12130/HĐTC/HTQ.SME ngày 26/06/2012.ả ụ ủ ứ ố

Giá tr  tài s n theo biên b n đ nh giá tài s n s  12130/BBĐG/HTQ.SME ngàyị ả ả ị ả ố

26/06/2012 là 1.140.000.000 đ ngồ  (đ m b o cho toàn b  kho n vay c a Côngả ả ộ ả ủ

ty N t i Ngân hàng A). Tài s n này thu c s  h u c a ông ạ ả ộ ở ữ ủ C1 và bà D1.

Tài s n 3ả :    

Quy n s  d ng đ t di n tích 648 mề ử ụ ấ ệ 2  t i đ a ch : Đ i 06, xã E1, huy nạ ị ỉ ộ ệ

F1, TP E theo theo H p đ ng th  ch p tài s n đ m b o cho nghĩa v  c a bênợ ồ ế ấ ả ả ả ụ ủ

th  ba s  12131/HĐTC/HTQ.SME ngày 26/06/2012. Giá tr  tài s n theo biênứ ố ị ả

b n  đ nh  giá  tài  s n  s  12131/BBĐG/HTQ.SME  ngày  26/06/2012  làả ị ả ố
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6.200.000.000 đ ngồ  (đ m b o cho toàn b  kho n vay c a Công ty  N t i Ngânả ả ộ ả ủ ạ

hàng A). Tài s n này thu c s  h u c a ông ả ộ ở ữ ủ G1 và bà H1.

Tài s n 4: ả

Quy n s  d ng đ t di n tích  96,5 mề ử ụ ấ ệ 2  t i đ a ch : xã T1, huy n Y1, TPạ ị ỉ ệ

E theo theo H p đ ng th  ch p tài s n đ m b o cho nghĩa v  c a bên th  baợ ồ ế ấ ả ả ả ụ ủ ứ

s  12132/HĐTC/HTQ.SME ngày 26/06/2012. Giá tr  tài s n theo biên b n đ nhố ị ả ả ị

giá tài s n s  12132/BBĐG/HTQ.SME ngày 26/06/2012 là ả ố 3.000.000.000 đ ngồ

(đ m b o cho toàn b  kho n vay c a Công ty N t i Ngân hàng A). Tài s n nàyả ả ộ ả ủ ạ ả

thu c s  h u c a bà ộ ở ữ ủ V.

Tài s n 5: ả

Quy n s  d ng đ t di n tích  90 mề ử ụ ấ ệ 2  t i đ a ch : Ven qu c l  1A, thôn U,ạ ị ỉ ố ộ

xã S, huy n Z, t nh X theo theo H p đ ng th  ch p tài s n đ m b o cho nghĩaệ ỉ ợ ồ ế ấ ả ả ả

v  c a bên th  ba s  12151/HĐTC/HTQ.SME ngày 12/07/2012. Giá tr  tài s nụ ủ ứ ố ị ả

theo biên b n đ nh giá tài s n s  12151/BBĐG/HTQ.SME ngày 12/07/2012 làả ị ả ố

3.932.000.000 đ ngồ  (đ m b o cho toàn b  kho n vay c a Công ty N t i Ngânả ả ộ ả ủ ạ

hàng). Tài s n này thu c s  h u c a ông ả ộ ở ữ ủ T và bà Y.

Tài s n 6: ả

Quy n s  d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t di n tích  64,3 mề ử ụ ấ ả ắ ề ớ ấ ệ 2  t i đ aạ ị

ch : S  77, t  9A, ph ng B2, qu n C2, E theo theo H p đ ng th  ch p tàiỉ ố ổ ườ ậ ợ ồ ế ấ

s n đ m b o cho nghĩa v  c a bên th  ba s  12196/HĐTC/HTQ.SME ngàyả ả ả ụ ủ ứ ố

29/08/2012.  Giá  tr  tài  s n  theo  biên  b n  đ nh  giá  tài  s n  sị ả ả ị ả ố

12196/BBĐG/HTQ.SME ngày 29/08/2012 là  5.700.000.000 đ ngồ  (đ m b oả ả

cho toàn b  kho n vay c a Công ty N t i Ngân hàng A). Tài s n này thu c sộ ả ủ ạ ả ộ ở

h u c a ông ữ ủ Q và bà W.

Tài s n 7: ả

Quy n s  d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t di n tích 51 mề ử ụ ấ ả ắ ề ớ ấ ệ 2  t i đ aạ ị

ch : T  48, ph ng N1 H u, qu n O1, E theo theo H p đ ng th  ch p tài s nỉ ổ ườ ậ ậ ợ ồ ế ấ ả

đ m  b o  cho  nghĩa  v  c a  bên  th  ba  s  12246/HĐTC/HTQ.SME  ngàyả ả ụ ủ ứ ố
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08/10/2012.  Giá  tr  tài  s n  theo  biên  b n  đ nh  giá  tài  s n  sị ả ả ị ả ố

12246/BBĐG/HTQ.SME ngày 08/10/2012 là  2.550.000.000 đ ngồ  (đ m b oả ả

cho toàn b  kho n vay c a Công ty N t i Ngân hàng A). Tài s n này thu c sộ ả ủ ạ ả ộ ở

h u c a ông ữ ủ K1 và bà L1.

* Quá trình thu h i n  :ồ ợ

Khi đ n h n tr  n  theo H p đ ng tín d ng nêu trên, Công ty N khôngế ạ ả ợ ợ ồ ụ

thanh toán đúng h n và Ngân hàng A đã chuy n sang n  quá h n t  ngàyạ ể ợ ạ ừ

27/05/2014. Ngân hàng A đã nhi u l n đôn đ c b ng văn b n cũng nh  làmề ầ ố ằ ả ư

vi c tr c ti p v i  đ i di n Công ty N và đ  ngh  Công ty ph i có ph ng ánệ ự ế ớ ạ ệ ề ị ả ươ

tr  n . C  th  ngày 01/12/2015 Công ty N đã xác nh n n  và cam k t tr  nả ợ ụ ể ậ ợ ế ả ợ

cho  Ngân hàng A nh ng không đ a ra đ c ph ng án tr  n  c  th . Đ nư ư ượ ươ ả ợ ụ ể ế

nay, Công ty N v n không thanh toán đ c h t n  cho Ngân hàng. Đ ng th i,ẫ ượ ế ợ ồ ờ

bên th  ch p tài s n không ch u bàn giao tài s n th  ch p cho Ngân hàng đế ấ ả ị ả ế ấ ể

Ngân hàng ti n hành các th  t c phát mãi thu h i n  theo qui đ nh c a phápế ủ ụ ồ ợ ị ủ

lu t. ậ

* Yêu c u kh i ki n:ầ ở ệ

T  nh ng n i dung và lý do đã trình bày nêu trên, Ngân hàng A kính đừ ữ ộ ề

ngh  Tòa án nhân dân qu n Nam T  Liêm gi i quy t theo quy đ nh c a Phápị ậ ừ ả ế ị ủ

lu t v i yêu c u xét x :ậ ớ ầ ử

- Bu c Công ty ph i tr  cho Ngân hàng  toàn b  n  g c và n  lãi phátộ ả ả ộ ợ ố ợ

sinh liên quan t i  H p đ ng c p tín d ng nêu trên v i t ng s  ti n t m tínhớ ợ ồ ấ ụ ớ ổ ố ề ạ

đ n h t ngày 26/10/2016 là: ế ế 24.750.779.866 đ ng. ồ (B ng chằ ữ: Hai m i b nươ ố

t , b y trăm năm m i tri u, b y trăm b y m i chín nghìn, tám trăm sáuỷ ả ươ ệ ả ả ươ

m i sáu đ ngươ ồ  . Trong đó:

+ N  g c:ợ ố 15.530.488.916 VND.
+ N  lãi trong h n:ợ ạ    7.344.994.060  VND.
+ N  lãi quá h n:ợ ạ  1.875.296.890  VND.
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Và toàn b  lãi quá h n phát sinh cho đ n khi Công ty thanh toán xong toàn bộ ạ ế ộ

nghĩa v  theo  H p đ ng c p tín d ng trên.ụ ợ ồ ấ ụ

- Trong tr ng h p Công ty không tr  đ c n , đ  ngh  Quý tòa bu cườ ợ ả ượ ợ ề ị ộ

Bên th  ch p tài s n th c hi n nghĩa v  theo các H p đ ng th  ch p tài s nế ấ ả ự ệ ụ ợ ồ ế ấ ả

đã ký v i Ngân hàng. Ngân hàng có quy n yêu c u c  quan thi hành án phátớ ề ầ ơ

m i các tài s n th  ch p nêu trên đ  thu h i n .ạ ả ế ấ ể ồ ợ

B  đ n là Công ty c  ph n N:ị ơ ổ ầ   Ông Q – Ng i đ i di n theo pháp lu t trìnhườ ạ ệ ậ

bày t i b n t   khai ngày 17/5/2017 nh  sau: ạ ả ự ư

Năm 2013, v  tôi là W là giám đ c Công ty c  ph n Đ u t  Th ng m i Nợ ố ổ ầ ầ ư ươ ạ

có vay c a Ngân hàng A s  ti n 49.000.000.000 đ ng. Quá trình kinh doanh, Công tyủ ố ề ồ

đã th c hi n t t các quy đ nh và đã tr  đ c cho Ngân hàng g n 35.000.000.000ự ệ ố ị ả ượ ầ

đ ng. Đ n năm 2015, do kinh doanh khó khăn, công ty N b  công ty khác chi mồ ế ị ế

d ng nên ch a có ti n tr  Ngân hàng. S  ti n g c còn l i là kho ng 15.000.000.000ụ ư ề ả ố ề ố ạ ả

đ ng do b  n  quá h n nên Ngân hàng kh i ki n Công ty ra Tòa án. Công ty đã cồ ị ợ ạ ở ệ ố

g ng đòi các kho n n  đ  tr  cho Ngân hàng nh ng ch a đòi đ c. Tình hình kinhắ ả ợ ể ả ư ư ượ

doanh c a công ty g p nhi u khó khăn, tr c m t chúng tôi s  thu h i v n n i khácủ ặ ề ướ ắ ẽ ồ ố ơ

đ  tr  Ngân hàng. Vì v y, chúng tôi đ  ngh  Ngân hàng cho chúng tôi đ c tr  nể ả ậ ề ị ượ ả ợ

d n theo l  trình 04 năm, m i năm s  tr  4.000.000.000 đ ng đ n 5.000.000.000ầ ộ ỗ ẽ ả ồ ế

đ ng cho Ngân hàng.ồ

Ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan: Ông T, bà Y, ông C1, bà D1, ôngườ ề ợ ụ

G1, bà H1, ông I1, bà J1, ông K1, bà L1 trình bày trong các b n t  khai: Xác nh n cóả ự ậ

vi c dùng tài s n c a mình đ  th  ch p cho Ngân hàng A đ m b o cho  kho n vayệ ả ủ ể ế ấ ả ả ả

c a Công ty N t i Ngân hàng, mong mu n Ngân hàng t o đi u ki n giãn kho n nủ ạ ố ạ ề ệ ả ợ

đ  cho Công ty N tr  n .ể ả ợ

Ch  U1 – Ng i đ i di n theo y quy n c a Bà V, trình bày t i b n t  khaiị ườ ạ ệ ủ ề ủ ạ ả ự

ngày 28/9/ 2017 nh  sau: ư

Năm 2012 v i m i quan h  là ch  em h  v i Bà W nên m  tôi là bà V cóớ ố ệ ị ọ ớ ẹ

đ ng ý cho bà W m n s  đ  th  ch p vay ti n ngân hàng A v i m c đích huyồ ượ ổ ỏ ế ấ ề ớ ụ

đ ng v n kinh doanh cho Công ty do Bà W làm giám đ c, còn b n thân m  tôiộ ố ố ả ẹ

không có l i ích nào trong vi c cho m n s . Do vi c làm ăn kinh doanh khó khănợ ệ ượ ổ ệ
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nên Bà W và Công ty ch a tr  đ c n  d n đ n vi c Ngân hàng A kh i ki n Côngư ả ượ ợ ẫ ế ệ ở ệ

ty ra Tòa. Tôi kính đ  ngh  Ngân hàng A và Tòa án nhân dân qu n Nam T  Liêm t oề ị ậ ừ ạ

đi u ki n đ  Bà W và Công ty c  ph n N  tr  d n s  ti n n , theo đó m  tôi và giaề ệ ể ổ ầ ả ầ ố ề ợ ẹ

đình tôi có th  l y đ c s  đ  v  vì hi n nay b n thân m  tôi b  b nh hi m nghèo,ể ấ ượ ổ ỏ ề ệ ả ẹ ị ệ ể

t t c  gia đình tôi ch  trông ch  vào tài s n duy nh t này. Kính mong Ngân hàng Aấ ả ỉ ờ ả ấ

và Tòa án xem xét, t o đi u ki n giúp đ  Công ty và gia đình tôi.ạ ề ệ ỡ

T i phiên tòa: ạ

- Ngân hàng A v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n c a mình v  vi c đẫ ữ ầ ở ệ ủ ề ệ ề

ngh  bu c Công ty Nị ộ  ph i thanh toán s  ti n còn n  theo h p đ ng tín d ng đã kýả ố ề ợ ợ ồ ụ

tính  đ n  ngày  14/12/2017  là:  ế 27.066.979.726  đ ng  ồ trong  đó  bao  g mồ

15.530.488.916 đ ngồ  n  g c và  ợ ố 11.536.490.810 đ ngồ  n  lãi (trong đó g m:ợ ồ

9.126.686.260 đ ng lãi trong h n, 2.409.804.550 đ ng lãi quá h n. N u  Côngồ ạ ồ ạ ế

ty N không th c hi n nghĩa v  tr  n , Ngân hàng A có quy n đ  ngh  C  quanự ệ ụ ả ợ ề ề ị ơ

Thi hành án dân s  ti n hành kê biên, phát m i tài s n b o đ m c a kho nự ế ạ ả ả ả ủ ả

vay nói trên đ  tr  n   cho Ngân hàng A theo các ể ả ợ H p đ ng th  ch p tài s nợ ồ ế ấ ả

đ m  b o  cho  nghĩa  v  c a  bên  th  ba  s  12084/HĐTC/HTQ.SME  ngàyả ả ụ ủ ứ ố

25/05/2012,  s  12130/HĐTC/HTQ.SME  ngày  26/06/2012,  số ố

12131/HĐTC/HTQ.SME ngày  26/06/2012,  s  12132/HĐTC/HTQ.SME ngàyố

26/06/2012,  s  12151/HĐTC/HTQ.SME  ngày  12/07/2012,  số ố

12196/HĐTC/HTQ.SME ngày  29/08/2012,  s  12246/HĐTC/HTQ.SME ngàyố

08/10/2012.

- Ông Q trình bày: Tôi mong mu n Ngân hàng A t o đi u ki n cho Côngố ạ ề ệ

ty c  ph n N tr  n  theo l  trình 02 nămổ ầ ả ợ ộ

- Ch  U1 trình bày: Tôi mong mu n Ngân hàng t o đi u ki n cho Côngị ố ạ ề ệ

ty c  ph n N tr  n .ổ ầ ả ợ

Đ i di n Vi n ki m sát t i phiên tòa phát bi u v  t  t ng: Th m phánạ ệ ệ ể ạ ể ề ố ụ ẩ
và H i đ ng xét x  đã ti n hành theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; Vi c ch pộ ồ ử ế ị ủ ậ ệ ấ
hành pháp lu t c a nh ng ng i tham gia t  t ng: Nguyên đ n t  khi th  lýậ ủ ữ ườ ố ụ ơ ừ ụ
v  án đã th c hi n đúng theo quy đ nh t i Đi u 70,  Đi u 71, Đi u 234 Bụ ự ệ ị ạ ề ề ề ộ
lu t T  t ng Dân s . B  đ n, ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan đãậ ố ụ ự ị ơ ườ ề ợ ụ
th c hi n đúng quy đ nh t i Đi u 70, Đi u 72, Đi u 73, Đi u 234 B  lu t Tự ệ ị ạ ề ề ề ề ộ ậ ố
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t ng Dân s ; Đ  ụ ự ề ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyênị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở ệ ủ
đ n đ i v i b  đ n.ơ ố ớ ị ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ

 Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  và đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ượ ẩ ạ
phiên toà, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

V  t  t ngề ố ụ : Tòa án nhân dân qu n Nam T  Liêm đã ra Quy t đ nh đ aậ ừ ế ị ư

v  án ra xét x  s  119/2017/QĐXXST ngày 01 tháng 12 năm 2017 và  t ng đ tụ ử ố ố ạ

Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  cho Ngân hàng A và  Công ty N và nh ngế ị ư ụ ử ữ

ng i tham gia t  t ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ố ụ ị ủ ậ

V  th i hi u kh i ki nề ờ ệ ở ệ :  Th i h n c a H p đ ng tín d ng theo h nờ ạ ủ ợ ồ ụ ạ

m c  s  SME13066/HĐCTD.SGD ký ngày 05/04/2013 và Ph  l c h p đ ngứ ố ụ ụ ợ ồ

s  01(c a h p đ ng s  SME13066/HĐCTD.SGD ) ký ngày 26/06/2013 v iố ủ ợ ồ ố ớ

t ng h n m c c p tín d ng là: 49.000.000.000 đ ng gi a Công ty N v i Ngânổ ạ ứ ấ ụ ồ ữ ớ

hàng A v i th i h n vay là 06 tháng k  t  ngày rút v n đ n ngày Công ty Nớ ờ ạ ể ừ ố ế

tr  xong n  tính cho t ng l n rút v n đ c ghi trên Gi y nh n n  phù h pả ợ ừ ầ ố ượ ấ ậ ợ ợ

v i t ng kho n vay đ c phê duy t. Ngân hàng A đã n p đ n cho Tòa án nhânớ ừ ả ượ ệ ộ ơ

dân qu n Nam T  Liêm đ  kh i ki n Công ty N yêu c u thanh toán n  là n mậ ừ ể ở ệ ầ ợ ằ

trong th i  hi u và thu c th m quy n c a Tòa án nhân dân qu n Nam Tờ ệ ộ ẩ ề ủ ậ ừ

Liêm. 

V  n i dungề ộ : Công ty N có xác l p H p đ ng tín d ng theo h n m c  sậ ợ ồ ụ ạ ứ ố
SME13066/HĐCTD.SGD ký ngày 05/04/2013 và Ph  l c h p đ ng s  01(c aụ ụ ợ ồ ố ủ
h p đ ng s  SME13066/HĐCTD.SGD ) ký ngày 26/06/2013 v i Ngân hàng Aợ ồ ố ớ
v i h n m c cho vay là 49.000.000.000 đ ng. H n m c tín d ng này đ cớ ạ ứ ồ ạ ứ ụ ượ
tính chung cho t ng d  n  th c t  và s  ti n đã duy t cho vay nh ng ch aổ ư ợ ự ế ố ề ệ ư ư
nh n n  b ng Đô la M , Đ ng Vi t Nam và các lo i ngo i t  khác c a bênậ ợ ằ ỹ ồ ệ ạ ạ ệ ủ
vay t i S  giao d ch – Ngân hàng A. M c đích s  d ng: B  sung v n l uạ ở ị ụ ử ụ ổ ố ư
đ ng ph c v  ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Th i h n vay v n t i đa là 06ộ ụ ụ ạ ộ ả ấ ờ ạ ố ố
tháng k  t  ngày rút v n đ n ngày bên vay tr  xong n  tính cho t ng l n rútể ừ ố ế ả ợ ừ ầ
v n đ c ghi trên Gi y nh n n  phù h p v i  t ng kho n vay đ c phêố ượ ấ ậ ợ ợ ớ ừ ả ượ
duy t.ệ

Vi c ký H p đ ng tín d ng theo h n m c  s  SME13066/HĐCTD.SGDệ ợ ồ ụ ạ ứ ố
ký  ngày  05/04/2013  và  Ph  l c  h p  đ ng  s  01(c a  h p  đ ng  sụ ụ ợ ồ ố ủ ợ ồ ố
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SME13066/HĐCTD.SGD ) ký ngày 26/06/2013 c a Công ty N v i Ngân hàngủ ớ
A – Chi nhánh S  giao d ch là phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t.ở ị ợ ớ ị ủ ậ

 Xét  yêu  c u  c a  nguyên  đ n  yêu  c u  Công  ty  N  thanh  toánầ ủ ơ ầ

15.530.488.916 đ ng n  g c. Xét th y trong giao d ch kinh doanh th ng m iồ ợ ố ấ ị ươ ạ

nêu trên Công ty N là ng i vi ph m h p đ ng (vi ph m nghĩa v  thanh toán).ườ ạ ợ ồ ạ ụ

Do đó c n ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng A. Bu c Công ty Nầ ấ ậ ầ ở ệ ủ ộ

ph i thanh toán cho Ngân hàng A s  n  g c c a h p đ ng tín d ng kèm theoả ố ợ ố ủ ợ ồ ụ

ph  l c h p đ ng nêu trên làụ ụ ợ ồ  15.530.488.916 đ ng.ồ

Xét yêu c u c a nguyên đ n đ  ngh  Tòa án bu c Công ty N thanh toánầ ủ ơ ề ị ộ

11.536.490.810 đ ngồ  ti n lãi đ i v i các kho n vay theo h p đ ng tín d ngề ố ớ ả ợ ồ ụ

kèm theo ph  l c h p đ ng trên, trong đó g m: 9.126.686.260 đ ng lãi trongụ ụ ợ ồ ồ ồ

h n, 2.409.804.550 đ ng lãi quá h n. H i đ ng xét x  xét th y: Khi ký k tạ ồ ạ ộ ồ ử ấ ế

h p đ ng tín d ng và ph  l c h p đ ng hai bên đã th a thu n v i nhau th iợ ồ ụ ụ ụ ợ ồ ỏ ậ ớ ờ

h n vay, lãi su t vay... theo đúng quy đ nh c a đi u 91 Lu t các t  ch c tínạ ấ ị ủ ề ậ ổ ứ

d ng năm 2010. Do đó c n ch p nh n bu c Công ty N thanh toán kho n ti nụ ầ ấ ậ ộ ả ề

lãi cho Ngân hàng A tính đ n ngày 14/12/2017 làế  11.536.490.810 đ ng.ồ

Xét  các H p đ ng th  ch pợ ồ ế ấ  tài s nả  đ m b o cho nghĩa v  c a bên thả ả ụ ủ ứ

ba s  12084/HĐTC/HTQ.SME ngày 25/05/2012, s  12130/HĐTC/HTQ.SMEố ố

ngày  26/06/2012,  s  12131/HĐTC/HTQ.SME  ngày  26/06/2012,  số ố

12132/HĐTC/HTQ.SME ngày  26/06/2012,  s  12151/HĐTC/HTQ.SME ngàyố

12/07/2012,  s  12196/HĐTC/HTQ.SME  ngày  29/08/2012,  số ố

12246/HĐTC/HTQ.SME ngày 08/10/2012 đã ký gi a Ngân hàng A v i Bên thữ ớ ế

ch p tài s n v i s  ch ng th c c a Văn phòng Công ch ng và đã đ c Đăngấ ả ớ ự ứ ự ủ ứ ượ

ký th  ch p t i Văn phòng đăng ký đ t và nhà - Phòng Tài nguyên và môiế ấ ạ ấ

tr ng n i có tài s n th  ch p.ườ ơ ả ế ấ

Các h p đ ng th  ch p trên đ c ký k t tuân th  theo đúng quy đ nhợ ồ ế ấ ượ ế ủ ị

c a pháp lu t c  v  n i dung và hình th c. Do v y, hi u l c c a H p đ ngủ ậ ả ề ộ ứ ậ ệ ự ủ ợ ồ

ràng bu c quy n và nghĩa v  các bên. Vì th , trong tr ng h p Công ty Nộ ề ụ ế ườ ợ

không thanh toán đ c s  ti n trên cho Ngân hàng A thì Ngân hàng A có quy nượ ố ề ề

đ  ngh  C  quan Thi hành án dân s  phát m i tài s n nêu trên đ  đ m b oề ị ơ ự ạ ả ể ả ả

kho n n  c a Công ty N t i Ngân hàng A.ả ợ ủ ạ
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V  án phí: B  đ n ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t. Hoàn tr  choề ị ơ ả ị ị ủ ậ ả

nguyên đ n s  ti n t m ng án phí đã n p.ơ ố ề ạ ứ ộ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NHẾ Ị

Áp d ng:ụ

- Đi u 91 Lu t các t  ch c tín d ng ề ậ ổ ứ ụ

- Kho n 1 Đi u 30; Đi u 147; đi m b, đ kho n 2 Đi u 227, Đi u 271;ả ề ề ể ả ề ề
Đi u 273 B  lu t T  t ng dân s ;ề ộ ậ ố ụ ự

- Ngh  quy t quy đ nh v  m c thu, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngị ế ị ề ứ ả ộ ả ử ụ
Án phí và L  phí Tòa án s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a yệ ố ủ Ủ
ban Th ng v  Qu c h i.ườ ụ ố ộ

Xử: 

1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng A đ i v i Công ty cấ ậ ầ ở ệ ủ ố ớ ổ
ph n Nầ .

Bu c Công ty c  ph n Nộ ổ ầ  ph i thanh toán cho ả Ngân hàng A t ng s  ti n:ổ ố ề
27.066.979.726 đ ng  ồ trong  đó  bao  g m  ồ 15.530.488.916  đ ngồ  n  g c  vàợ ố
11.536.490.810 đ ngồ  n  lãi  theo  H p  đ ng  tín  d ng  theo  h n  m c   sợ ợ ồ ụ ạ ứ ố
SME13066/HĐCTD.SGD ký ngày 05/04/2013 và Ph  l c h p đ ng s  01(c aụ ụ ợ ồ ố ủ
h p đ ng s  SME13066/HĐCTD.SGD ) ký ngày 26/06/2013 c a Công ty Nợ ồ ố ủ
v i Ngân hàng A – Chi nhánh S  giao d ch.ớ ở ị

K  t  ngày k  ti p sau ngày xét x  s  th m ng i ph i thi hành án ti pể ừ ế ế ử ơ ẩ ườ ả ế
t c ch u lãi su t đ i v i kho n n  g c và n  lãi theo m c lãi su t th a thu nụ ị ấ ố ớ ả ợ ố ợ ứ ấ ỏ ậ
trong h p đ ng tín d ng t ng ng v i th i gian ch m tr , cho đ n khi tr  nợ ồ ụ ươ ứ ớ ờ ậ ả ế ả ợ
xong toàn b  kho n n .ộ ả ợ

N u Công ty c  ph n N ế ổ ầ không thanh toán s  ti n nêu trên, Ngân hàng Aố ề
có quy n đ  ngh  C  quan thi hành án dân s  phát m i tài s n các tài s n đãề ề ị ơ ự ạ ả ả
th  ch p t i ngân hàng A Vi t Nam chi nhánh S  giao d ch c aế ấ ạ ệ ở ị ủ  Công ty cổ
ph n N đ  tr  h t n  cho Ngân hàng A. ầ ể ả ế ợ

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dânự ườ ượ ự ườ ả
s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thiự ề ỏ ậ ề ầ ự ệ
hành án ho c b  c ng ch  thi hành theo quy đ nh t i các Đi u 6,  Đi u 7 và Đi u 9ặ ị ưỡ ế ị ạ ề ề ề
Lu t thi hành án dân s .ậ ự
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2. V  án phí: Công ty c  ph n N ph i ch u án phí dân s  s  th m làề ổ ầ ả ị ự ơ ẩ
135.066.980 đ ng ồ

Hoàn tr  cho Ngân hàng A s  ti n t m ng án phí ả ố ề ạ ứ 66.375.000 đ ngồ  đã
n p t i biên lai s  AK/2010/0006960 ngày 14/4/2017 t i Chi c c Thi hành ánộ ạ ố ạ ụ
dân s  qu n Nam T  Liêm.ự ậ ừ

Nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan có quy nơ ị ơ ườ ề ợ ụ ề
kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày Toà tuyên án. ạ ể ừ

                                                                                   

                                                                          TM. H I Đ NG XÉT X  SỘ Ồ Ử Ơ
TH MẨ

                                                                         Th m phán - Ch  t a phiên toàẩ ủ ọ
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N i nh nơ ậ  : 

- TAND Thành ph  HN.ố
- VKS Q.NamT  Liêm, VKS Hà N i.ừ ộ
- Thi hành án Q.Nam T  Liêm.ừ
- Các đ ng sươ ự
- Lưu h  s .ồ ơ
- L u văn phòng.ư
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